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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý và sứ dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay

ưu đãi nước ngoài

Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triền chính thức (ODA) và vốn vay uu đãi

nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định so 119/2026/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng

9 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01
năm 2026.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Luật Ngân sách
Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

so 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số
68/2025/QH15;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14;

Cặn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi

Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu từ theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ (sủa đổi) và đối mới sáng tạo số
93/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu
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tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công từ và Luật Đấu thầu số
57/2024/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu
tư theo phương thức đổi tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng,
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật

Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị dịnh về quân lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ
chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính phủ được chính phủ nước

ngoài ủy quyền (sau đây gọi chung là nhà tài trợ nước ngoài) cung cấp cho Nhà
nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có

liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước

ngoài, vốn đối ứng của phía Việt Nam.

1 Nghị định số 119/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:

"Căn cử Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15:

Cặn cứ Luật Tổ chức chính quyễn địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cử  Luật Ngân sách nhà mước số 89/2025/QH15;
Căn cử Luật Đầu thầu số 22/2023/QH15:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công só 15/2017/QH14;

. Căn cử Luật Quận lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;
Căn cứ  Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 137/2025/QH15;
Căn cử Luật Quản lý ng công số 20/2017/0H14 được sửa đổi, bố sung bởi Luật số 141/2025/QH15;
Căn cử Luật Đầu te số 61/2020/QH14:

Căn c Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;
Căn cử Luật Đầu tư  theo phương thức đổi tác công te số 64/2020/QH14;

Căn cử Luật Bảo vệ mội trưởng số 72/2020/QH14;
Căn cử Luật Khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo số 93/2025/QHIS;
Căn cứ Luật sửa đổi, bỏ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư. Luật Đầu từ theo phлоиЗ

thức đổi tác công tư và Luật Đấu thảu số 57/2024/QHIS:
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Đầu thẩu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công
lư, Luật Hải quan, Luật Thuế giả trị gia lăng. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu ts

công, Luật Quận lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định sca đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10

tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng v n hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu

đãi nước ngoài."



Điều 3. Giải thích từ ngữ
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Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ban chỉ đạo chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
nước ngoài (sau đây gọi là "Ban chỉ đạo”) là một tổ chức được thành lập bởi cơ
quan chủ quản chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi (sau đây

gọi là “chương trình, dự án”) với sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của cơ

quan có liên quan để chỉ đạo, phối hợp, giám sát thực hiện chương trình, dự án.
Trong một số trường hợp cần thiết, trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ nước
ngoài, Ban chỉ đạo có thể bao gồm đại diện của nhà tài trợ nước ngoài.

2. Ban quân lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
nước ngoài (sau đây gọi là “Ban quản lý dự án”) là một tổ chức được thành lập

với nhiệm vụ giúp cơ quan chủ quản, chủ dự án quản lý thực hiện một hoặc một

số chương trình, dự án.

3. Chương trình là một tập hợp các hoạt động, các dự án sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi có liên quan đến nhau và có thể liên quan đến một hoặc

nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ, nhiều chủ thể khác nhau nhằm đạt

được một hoặc một số mục tiểu xác định, được thực hiện trong một hoặc nhiều
giai đoạn.

4. Chương trình kèm theo khung chính sách là chương trình có những
điều kiện giải ngân vốn ÔDA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài gắn với
cam kết của Chính phủ Việt Nam về xây dựng và thực hiện chính sách, thể chế,
giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội theo quy mô và lộ trình thực hiện được
thỏa thuận giữa các bên.

5. Chuương trình, dự án khu vực hoặc toàn cầu (sau đây gọi chung là
“Chương trình, dự án khu vực") là chương trình, dự án được tài trợ trên quy mô

toàn cầu hoặc cho một nhóm nước thuộc một khu vực hay nhiều khu vực để
thực hiện hoạt động hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu xác định vì lợi ích

của các bên tham gia và lợi ích chung của khu vực hoặc toàn cầu. Sự thạm gia

của Việt Nam vào chương trình, dự án này có thể dưới hai hình thức:

a) Tham gia thực hiện một hoặc một số hoạt động đã được nhà tài trợ
nước ngoài thiết kế sẵn trong chương trình, dự án khu vực;

b) Thực hiện hoạt động tài trợ cho Việt Nam đề xãy dựng. và thực hiện

chương trình, dự án trong khuôn khổ chương trình, dự án khu vực.

6. Chương trình tiếp cận theo ngành là chương trình sử dụng vốn ODA,
vốn' vay ru đãi theo đó nhà tài trợ nước ngoài dựa vào chương trình phát triển

của một ngành, một lĩnh vực để hỗ trợ một cách đồng bộ, bảo đảm sự phát triển
bền vũng, hiệu quả của ngành và lĩnh vực đó.

7.2 Cơ quan chủ quản chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA,
ER E

. ) 2 Khoàn này được sửa đổi, bố sung theo quy định tại điềm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-
CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.



4

vôn vày uu đãi nước ngoài (sau đây gọi là “Cơ quan chủ quản”) là cơ quan trung

ường của tổ chức chính trị và cơ quan trực thuộc; Viện kiểm sát nhân dân tối
cao; Tòa án nhân dân tối cao; cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội;

Kiểm toán Nhà nước; Văn phòng Chủ tịch nước; bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan

thuộc Chính phủ, Ủy bạn nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(sau đây gọi chung là "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”); cơ quan trung ương của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các Hội quần chúng được Đảng
và Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương; doanh nghiệp nhà nước.

Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại
của doanh nghiệp nhà nước, công ty do doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là công ty con), co
quan chủ quản là doanh nghiệp nhà nước, công ty con.

8. Chủ dự án là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý chương trình,

dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
nước ngoài.
C

9. Co chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án sử

dụng vốn ODA, vốn vay uu đãi (sau đây gọi là “cơ chế tài chính trong nước”") là
quy định về việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ ngân sách nhà nước cho

chương trình, dự án, bao gồm:

a) Cấp phát toàn bộ;

b) Cấp phát và cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay lại cự thể;

c) Cho vay lại toàn bộ.

10.3 Dự án là tập hợp các đề xuất có liên quan đến nhau nhằm đạt được

một hoặc một số mục tiêu nhất định, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong

khoảng thời gian xác định và dựa trên những nguồn lực xác định.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật là dự án có mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu

chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường năng lực thông qua các

hoạt động như cung cấp chuyên gia trong nước và quốc tế, đào tạo, tư liệu và tài

liệu, tham quan khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước, hỗ trợ một số trang thiết
bị, xây dựng mô hình trình diễn, chuẩn bị, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư. Dự án

hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật độc lập và dự án hỗ trợ kỹ thuật
để chuẩn bị dự án đầu tư.

10a. Đề xuất khoản vay là văn bản do các bộ, cơ quan trung ương, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước lập để gửi Bộ Tài chính báo cáo

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc sử dụng khoản vay ODA, vay uu đãi nước

ngoài cho chương trình, dự án, làm cơ sở để bộ, cơ quan trung ương, địa
phương, doanh nghiệp lập, thẩm định bảo cáo để xuất chủ trương đầu tư, đánh

3 Khoản này được sửa đổi, bỏ súng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-

CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Khoàn này được bố sung theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-CP, có

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
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11. Điều ước quốc tế về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là điều ước quốc tế
theo quy định tại Luật Điều ước quốc tế và Luật Quản lý nợ công liên quan đến
việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, bao gồm:

La) Điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là điều ước quốc
tế liên quan tới chiến lược, chính sách, khuôn khổ hợp tác, lĩnh vực uu tiên;
nguyên tắc và điều kiện cần tuân thủ trong cung cấp và sử dụng vốn ODA, vốn

vay ưu đãi; cam kết vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho một năm hoặc nhiều năm và

những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên ký kết;

b) Điều ước quốc tế cụ thể về vốn ODA, vốn vay uu đãi là điều ước quốc
tế về nội dung cụ thể liên quan tới mục tiêu, hoạt động, thời gian thực hiện, kết
quả phải đạt được; điều kiện tài trợ, vốn, cơ cấu vốn, điều kiện tài chính của vốn

vay và lịch trình trả nợ; thể thức quân lý, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của
các bên trong quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay

ựưu đãi và những nội dung khác theo thỏa thuận của các bên ký kết.

12.° .  Thỏa thuận về vốn ODA, vay uu đãi nước ngoài là thóa thuận bằng

văn bản được ký kết nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam với bên cho vay, nhà tài trợ nước ngoài, làm phát sinh, thay đối quyền,
nghĩa vụ của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan

đến việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài,
không phải là điều ước quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi của thỏa thuận, bao
gồm:

a) Thỏa thuận khung là thỏa thuận liên quan tới chiến lược, chính sách,

khuôn khổ hợp tác, lĩnh vực ưu tiên; nguyên tắc và điều kiện cần tuân thủ trong
cung cấp và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; cam kết vốn ODA, vốn vay uu

đãi cho một năm hoặc nhiều năm và những nội dung khác theo thỏa thuận của
các bên ký kết;

b) Thỏa thuận cụ thể là thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay uu đãi liên quan
tới mục tiêu, hoạt động, thời gian thực hiện, kết quả đạt được; điều kiện tài trợ,

vốn, cơ cấu vốn, điều kiện tài chính của vốn vay và lịch trình trả nợ; thể thức

quản lý; nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quản lý thực hiện

chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay uu đãi và những nội dung khác

theo thỏa thuận của các bên ký kết.

13. Hỗ trợ ngân sách là phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay iru đãi,

theo đó khoản hỗ trợ được chuyển trực tiếp vào ngân sách nhà nước, được quản
lý, sử dụng phù hợp với quy định, thủ tục ngân sách nhà nước để đạt được mục
tiêu đề ra trên cơ sở thỏa thuận với nhà tài trợ nước ngoài, trong đó bao gồm hỗ

trợ ngân sách chung và hỗ trợ ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu

Đoạn mở đầu của khoản này được sửa đổi, bỏ sung theo quy định tại điểm ở khoản 1 Điều 1 Nghị định

số 119/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Đoạn mở đầu của khoản này được sửa đổi, bỏ sung theo quy định tại điểm ở khoản 1 Điều 1 Nghị định

số. 119/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
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quốc gia được cấp có thầm quyền phê duyệt.

14. Ngân hàng phục vụ là ngân hàng được lựa chọn để thực hiện các giao

dịch cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

15. Phi dự án là khoản viện trợ thực hiện một lần, riêng lẽ bằng tiền, hiện
vật, hàng hoá, nhân lực (bao gồm cả chuyên gia tình nguyện), cung cấp các đầu
vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo.

16. Văn bản đồng ý chủ trương tham gia chương trình, dự án khu vực là

văn bản thông bảo ý kiến đồng ý của cấp có thầm quyền về chủ trương tham gia

chường trình, dự án khu vực, bao gồm những nội dung chính: Tên chương trình,

dự án; Nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài; tên cơcơ quan chủ quản. Văn bản đồng
ý chủ trương tham gia chương trình, dự án khu vực là căn cứ đề cơ quan chủ
quản phê duyệt Văn kiện chương trình, dự án khu vực phần nội dung dành cho

Việt Nam (nếu có).

17. Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không
hoàn lại (sau đây gọi là Văn kiện dự án) là tài liệu trình bày về bối cảnh, sự cần

thiết, mục tiêu, nội dung, hoạt động chủ yếu, kết quả, thời gian thực hiện, hiệu

quả kinh tế, xã hội, môi trường, tổng vốn, nguồn và cơ cấu vốn, các nguồn lực

khác, phương thức tài trợ, điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có), hình
thức tô chức quản lý thực hiện do cơ quan chủ quản phê duyệt làm cơ sở thực

hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.

18. Vón ODA, vốn vay ưu đãi là nguồn vốn của nhà tài trợ nước ngoài
cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để

hỗ trợ phát triển, bảo đâm phúc lợi và an sinh xã hội, bao gồm:

:a) Vốn ODA không hoàn lại là khoản vốn ODA không phải hoàn trả lại
cho nhà tài trợ nước ngoài, được cung cấp theo hình thức dự án độc lập hoặc kết

hợp với các dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phi dự
án;

b) Vốn vay ODA là khoản vay nước ngoài có thành tố ưu đãi đạt ít nhất
35% đối với khoản vay có điều kiện ràng buộc liên quan đến mua sắm hàng hóa

và dịch vụ theo quy định của nhà tài trợ nước ngoài hoặc đạt ít nhất 25% đối với

khoản vay không có điều kiện ràng buộc. Phương pháp tính thành tố u đãi nêu
tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;

c) Vốn vay uu đãi là khoàn vay nước ngoài có điều kiện ưu đãi hơn so với

vay thương mại nhưng thành tố ưu đãi chưa đạt tiêu chuẩn của vay ODA được

quy định tại điểm b khoản này.

19. Vốn đối ứng là khoản vốn đóng góp của phía Việt Nam (bằng hiện vật
hoặc tiền) trong chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nhằm
chuẩn bị, thực hiện và quản lý chương trình, dự án, được bố trí từ nguồn ngân

sách trung ương, ngân sách địa phượng, chủ dự án tự bố trí, vốn đóng góp của
đối tượng thụ hưởng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

20. Vốn theo cơ chế hòa trộn là khoản vốn được kết hợp từ nhiều nguồn
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vốn ODA, vay ưu đãi có mức độ ưu đãi khác nhau, hỗ trợ tăng cường năng lực

kỹ thuật và tài chính bằng các hình thức khác nhau để tăng tính ưu đãi của khoản

vay cho chương trình, dự án.

21. Vốn dư là khoản vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phát sinh trong

quá trình thực hiện chương trình, dự án bao gồm vớn dư sau đấu thầu, vốn dư do

thay đổi tỷ giá, vốn dự phòng không sử dụng hết và các khoản vốn dư khác.

22. Viện trợ khẩn cấp là khoản vốn ODA, vay uu đãi của các nhà tải trợ

nước ngoài cung cấp cho Việt Nam nhằm cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định của Chính phủ về tiếp nhận, quản
lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên

tai; cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thầm
quyền.

Điều 4. Các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Các phương thức cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm:

1.  Chương trình.

.2. Dự ản.

3. Phi dự án.

4. Hỗ trợ ngân sách.

Điều 5. Ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

1. Vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương
trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực;
phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch
bệnh; ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh; khoa học
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; an sinh xã hội; chuẩn bị các dự
án đầu tư hoặc đồng tài trợ cho dự án sử dụng vốn vay uu đãi nhằm làm tăng

thành tố ụru đãi của khoản vay.

2.7.  Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chường trình, dự án trong

lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu,

bảo vệ mội trường, tăng trưởng xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn

trực tiếp.

3. Vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng cho chương trình, dự án vay về

để cho vay lại theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vay uu đãi

nước ngoài của Chính phủ; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân

sách nhà nước trong lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

4. Dự án đầu tư công đặc biệt; chương trình dự án lớn, trọng điểm có tỉnh

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-CP, có
- hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
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chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái; các trường hợp ưu tiên khác
theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định hướng thu hút, quản lý và sử

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo từng thời kỳ.

Điều 6. Nội dung và nguyên tắc cơ bần trong quản lý nhà nước về vốn
ODA, vốn vay ưu đãi

1. Nội dung quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay uu đãi:

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng thu hút, quản lý và sử dụng

vốn ODA, vốn vay uu đãi cho từng thời kỳ để hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm; các giải pháp, chính sách quản lý và sử dụng hiệu
quả các nguồn vốn này;

e) Theo dõi, cụng cấp thông tin về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay
ưu đãi;

d) Giám sát, đánh giá, kiểm tra tình hình, kết quả quản lý, sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật.

đãi:
2. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay uu

a) Vốn vay ODÁ, vay uu đãi được sử dụng cho chi đầu tư phát triển,
không sử dụng cho chỉ thường xuyên. Không sử dụng vốn vay nước ngoài cho

các nội dung sau: đào tạo, tập huẩn nâng cao năng lực trù trường hợp phục vụ

chuyển giao công nghệ, kỹ năng vận hành trang thiết bị, máy móc; tham quan

khảo sát; nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay; chi phí kiểm toán; mua săm

ô tô trừ ô tô chuyên dụng được cấp có thẩm quyền quyết định; vật tư, thiết bị dự
phòng chọ quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành trừ một số vật tự, thiết bị

dự phòng đặc biệt được cấp có thầm quyền quyết định theo quy định của pháp
luật; chỉ phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí hoạt động của Ban Quản

lý dự án;

b) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay uu đấi
trên cơ sở bảo đảm hiệu quâ sử dụng vốn và khả năng trả nợ; thực hiện phân cấp
gắn với trách nhiệm, quyền hạn, năng lực của bộ, cơ quan trung ương, địa
phương; bảo đảm sự phối hợp quản lý, giám sát và đánh giá của các cơ quan có

liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật;

c) Bảo đảm công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình về

chính sách, trình tự, thủ tục vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay uu

đãi giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương, tình hình thực hiện và kết
quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưụ đãi;

d) Công bố thông tin về chính sách hợp tác, lĩnh vực ưu tiên, điều kiện
vay của các nhà tải trợ nước ngoài trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử của
Chính phủ (chinhphu.vn; mof.gov.vn);
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đ) Phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng

vồn ODA, vốn vay ưu đãi, ngăn ngừa và xử lý các hành vì này theo quy định
của pháp luật;

e) Phương thức xác định khoản mục chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách
nhà nước: Việc xác định các khoản mục chi đầu tư phát triển được thực hiện

theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng
và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 7. Nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với vốn
ODA, vốn vay ưu đãi

1. Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngận sách trung
ương: Cấp phát toàn bộ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài từ ngân sách

trung ương.

2.° Đối với chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa
phương: Vay lại một phần hoặc toàn bộ vốn vay ODA, vay ru đãi nước ngoài
theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn vay ODA, vay uu đãi nước ngoài;

Cấp phát toàn bộ vốn vay ODA, vay uu đãi nước ngoài đối với địa phương có tỷ
lệ bồ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa
phương từ 40% trở lên.

Căn cứ số bồ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chỉ cân
đối ngân sách địa phương của năm đầu kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05
năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định công bố danh sách cấp phát,
tỷ lệ cho vay lại đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong giai
đoạn 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và trước

ngày 01 tháng 01 năm đầu tiên của kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05
năm.

3.° Đổi với chương trình, dự án đầu tư do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
bộ, cơ quan trung ương là cơ quan chủ quản: Cho vay lại một phần vốn vay
ODA,,  vay uưu đãi nước ngoài theo quy định của pháp luật về cho vay lại vốn vay

ODA, vay tu đãi nước ngoài; cấp phát toàn bộ đổi với đơn vị sự nghiệp công
lập chưa tự bảo đăm chi đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư
trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề, y tế cơ
sở và y tế dự phòng. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh là cơ quan chủ quản: Áp dụng cơ chể tài chính theo quy định tại khoản
2 Điều này.

4,1° Đối với chương trình, dự án do doanh nghiệp nhà nước và công ty con

làm chủ đầu tư: Cho vay lại toàn bộ theo quy định pháp luật về cho vay lại vốn

* Khoàn này được sửa đổi, bố sung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-

CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

!.. Khoàn này được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 119/2026/ND-
CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

10 Khoản này được bố sung theo quy định tại điểm c khoàn 3 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-CP, có
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
































































































































































































































